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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 38/BC-PC

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              
  Điện Biên, ngày 15  tháng 8 năm 2021


BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,
Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2021 


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương  năm 2019;
 Căn cứ Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Thực hiện Thông báo số 157/TB-TTHĐND, ngày 05/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XV, Ban Pháp chế thẩm tra Báo cáo số 343/BC-VKS, ngày 26/7/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Báo cáo số 508/BC-TANDT, ngày 27/7/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh và Báo cáo số 374/BC-CTHADS, ngày 27/7/2021 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
1. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Ban Pháp chế nhất trí với báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (VKSND) về kết quả công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021. VKSND hai cấp đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; chủ động phối hợp với cơ quan điều tra phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, bị can. Kiểm sát viên VKSND hai cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, tham gia trực tiếp các hoạt động điều tra thu thập chứng cứ
. Các quyết định truy tố của VKSND bảo đảm đúng thời hạn, đúng người, đúng tội. VKSND hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa
. VKSND hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án; tăng cường kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự
. Qua kiểm sát VKSND hai cấp đã ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm dân sự, 94 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp và kiến nghị một số giải pháp phòng ngừa một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật
. Kết quả công tác kiểm sát của VKSND hai cấp đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm các hoạt động tư pháp trên địa bàn đúng pháp luật, phối hợp với các cơ quan hữu quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp vẫn còn một số hạn chế: chất lượng kiểm sát điều tra một số vụ án chưa bảo đảm (Tòa án nhân dân trả 03 vụ án hình sự để yêu cầu điều tra bổ sung được viện Kiểm sát chấp nhận); Kiểm sát viên chưa phát hiện bản án của Tòa án có sai sót để kiến nghị, kháng nghị (Tòa án xét xử phúc thẩm hủy 01 vụ có lỗi chủ quan của kiểm sát viên); báo cáo chưa nêu rõ kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động của Ngành.
2. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả công tác của ngành Tòa án nhân dân tỉnh (TAND) trong 06 tháng đầu năm 2021. Ban Pháp chế đánh giá cao nỗ lực của ngành TAND phải tổ chức hoạt động xét xử trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tổng số việc Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 1.719 vụ,  việc các loại, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 342 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử  1.205/1.719 vụ, việc đạt tỷ lệ 70,1%; còn lại 514 vụ, việc đang được tiếp tục giải quyết. Hầu hết các vụ án đã được xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án bị xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án trọng điểm, án được dư luận xã hội quan tâm đều được nghiên cứu kỹ, đưa ra xét xử, đáp ứng kịp thời yêu cầu chính trị tại địa phương. Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, thương mại đã đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy định, không để tồn đọng hoặc quá hạn.Việc xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, giảm thời hạn phạt tù cho các phạm nhân được thực hiện chặt chẽ. Công tác của Tòa án nhân dân hai cấp đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và Nhân dân.
Tuy nhiên, hoạt động của ngành TAND vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm trong thời gian tới, đó là: Tỷ lệ án bị hủy, án bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chiếm tỷ lệ 0,49%, (06/1.205 vụ án đã giải quyết), tuy chưa vượt mức quy định của ngành nhưng cần chấn chỉnh rút kinh nghiệm kịp thời. Quá trình xét xử các loại án, TAND hai cấp vẫn còn những thiếu sót, thông qua hoạt động xét xử, VKSND 2 cấp đã phát hiện và ban hành 02 kháng nghị, 15 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong xét xử án hình sự, dân sự.  
3. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác; bám sát các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự năm 2021 được Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Ban chỉ đạo THADS hai cấp duy trì hoạt động theo quy chế. Chỉ đạo, điều hành phân loại xác minh đối với án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành để tăng cường thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 và quyết định giao chỉ tiêu hằng năm của tổng cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.  Đã giải quyết 1.126/1.563 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 72,04%), số tiền đã thi hành xong 33.523.511.000 đồng/104.983.968.000 đồng có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 31,93%,); phối hợp thực hiện miễn, giảm 03 việc với số tiền 75.626.000 đồng.
Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy số tiền có điều kiện chưa được tổ chức thi hành còn cao ( 437 việc, với số tiền là 71.460.457 đồng). Viện kiểm sát nhân dân ban hành 13 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THADS 2 cấp khắc phục vi phạm trong thi hành án. 
II. KIẾN NGHỊ 
Ban Pháp chế nhất trí với nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh đã nêu trong các báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ngành quan tâm một số vấn đề sau:
1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ khả năng ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho một số hoạt động của VKSND, TAND, THADS trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân hai cấp để nâng cao chất lượng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm hạn chế thấp nhất án hủy việc hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung.
- Nâng cao chất lượng kiểm sát tư pháp kịp thời phát hiện kháng nghị, kiến nghị với các cơ quan hữu quan khắc phục triệt để vi phạm trong hoạt động tư pháp.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết án.

3. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh

- Tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc của Tòa án nhân dân. Có biện pháp cụ thể tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án để khắc phục án hủy, án sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán và đẩy nhanh tiến độ giải quyết án.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; bảo đảm mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ đúng pháp luật. 

- Kịp thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xét xử và các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

4. Đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh
- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm những việc có điều kiện thi hành; đồng thời xem xét trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị chưa giải quyết các việc có điều kiện thi hành. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trong công tác tổ chức thi hành án.
- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục những thiếu sót, vi phạm đã được Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh./.
	Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- VKSND tỉnh, TAND tỉnh; Cục THADS tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;

- Lưu VT.


	      TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

  Lò Thị Bích


� Kiểm sát giải quyết 209 tin, đạt tỷ lệ 77,12%; còn đang giải quyết: 62 tin; Kiểm sát giải quyết 525 vụ 607 bị can; đã giải quyết: 493 vụ 590 bị can .


� Kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự 383 vụ 467 bị cáo; phúc thẩm án hình sự 17 vụ/25 bị cáoVKS tỉnh ban hành 147 phiên tòa rút kinh nghiệm.


�Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình giai đoạn sơ thẩm 632 vụ, việc;  Phúc thẩm 14 vụ, việc. Kiểm sát tạm giữ 543 người; Tạm giam 1.108 người. Kiểm sát thi hành án hình sự: tù chung thân: 79, tù có thời hạn: 1.915; Án treo: 204; Cải tạo không giam giữ: 53, quản chế: 05.





� 18 kiến nghị khắc phục vi phạm trong giải quyết tin báo tội phạm; 16 kiến nghị vi phạm trong điều tra tội phạm; 15 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm; 59 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự (08 kiến nghị tạm giữ, tạm giam; 02 kiến nghị đồn biên phòng; 12 Kiến nghị Cơ quan THAHS; 36 kiến nghị UBND cấp xã); ban hành 13 kiến nghị đối với Cơ quan THADS yêu cầu khắc phục vi phạm. 04 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm trong việc thụ lý, giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp. 23 kiến nghị các cơ quan, đơn vi trong phòng ngừa vi phạm pháp luật là tội phạm.
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